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Tổng số 488.684 225.623 263.061 65.782 16.462 157.339 117.177 9.004 108.173 36.746 0 71.427 117.177 9.004 108.173 11.000 6.179 90.994 488.684 225.623 263.061 40.036 22.641 176.906

Trong đó 451.858 212.275 239.583 65.782 16.462 157.339 117.177 9.004 108.173 36.746 0 71.427 117.177 9.004 108.173 11.000 6.179 90.994 451.858 212.275 239.583 40.036 22.641 176.906

I

Dự án 1: Giải quyết tình trạng 

thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, 

nước sinh hoạt

38.514 17.267 21.247 0 0 21.247 0 0 7.180 7.180 7.180 45.694 17.267 28.427 0 0 28.427

Trong đó:

1
Hỗ trợ đất sản xuất, chuyển đổi 

nghề
12.691 12.691 12.691 0 0 6.580 6.580 6.580 19.271 19.271 0 0 19.271

Trong đó:

Huyện Sơn Động 7.800 7.800 7.800 0 2.000 2.000 2.000     9.800 9.800 9.800

Huyện Lục Ngạn 2.891 2.891 2.891 0 2.950 2.950 2.950     5.841 5.841 5.841

Huyện Lục Nam 1.300 1.300 1.300 0 1.630 1.630 1.630     2.930 2.930 2.930

2 Nước sinh hoạt 17.783 9.227 8.556 8.556 600 600 600 18.383 9.227 9.156 9.156

Trong đó:

* Nước sinh hoạt phân tán 8.556 8.556 8.556 0 0 600 600 600 9.156 9.156 0 0 9.156

Trong đó:

Huyện Sơn Động 4.320 4.320 4.320 0 600 600 600 4.920 4.920 4.920

II

Dự án 3: Phát triển sản xuất 

nông, lâm nghiệp bền vững, phát 

huy tiềm năng, thế mạnh của các 

vùng miền để sản xuất hàng hóa 

theo chuỗi giá trị

129.992 9.004 120.988 0 120.988 80.351 9.004 71.347 0 0 71.347 26.680 26.680 0 0 26.680 76.321 76.321 0 0 76.321

Trong đó:

1

Tiểu dự án 1: Phát triển kinh tế 

nông, lâm nghiệp gắn với bảo vệ 

rừng và nâng cao thu nhập cho 

người dân 

78.032 78.032 78.032 71.347 71.347 71.347 0 0 6.685 6.685 0 0 6.685

2

Tiểu dự án 2: Đầu tư phát triển sản 

xuất theo chuỗi giá trị, vùng trồng 

dược liệu quý, thúc đẩy khởi sự 

kinh doanh, khởi nghiệp và thu hút 

đầu tư vùng đồng bào dân tộc thiểu 

số và miền núi

51.960 9.004 42.956 42.956 9.004 9.004 0 26.680 26.680 26.680 69.636 69.636 0 0 69.636

Trong đó:

Trong đó:

Vốn ĐTPT

Tổng số

Biểu số: 08
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ĐIỀU CHỈNH, PHÂN BỔ KẾ HOẠCH VỐN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA PHÁT TRIỂN KINH TẾ-XÃ HỘI VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI TỈNH BẮC GIANG NĂM 2024 ĐỢT 2

(Kèm theo Nghị quyết số: 25/NQ-HĐND ngày  06/6/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang)
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Cơ quan giao KH 

chi tiết/Chủ đầu 

tư; đơn vị chủ trì 

thực hiện

Kế hoạch vốn ngân sách Trung ương năm 2024 đã giao tại 1401/QĐ-UBND 

ngày 19/12/2023

Vốn sự nghiệp

Điều chỉnh, phân bổ kế hoạch vốn ngân sách Trung ương năm 2024 đợt 2
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Ghi chú

Vốn sự nghiệpVốn sự nghiệp

Trong đó

Giảm

UBND huyện giao 

kế hoạch chi tiết

Đơn vị tính: triệu đồng

Kế hoạch vốn ngân sách Trung ương năm 2024 sau điều chỉnh, phân bổ 

đợt 2

Vốn ngân sách Trung ương

Tổng

Trong đó:

1
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Vốn ngân sách Trung ương

Tổng

Trong đó:

 -

Nội dung số 01 và nội dung số 03:

Hỗ trợ phát triển sản xuất theo

chuỗi giá trị; thúc đẩy khởi sự kinh

doanh, khởi nghiệp và thu hút đầu

tư

33.636 33.636 33.636 0 0 36.000 36.000 36.000 69.636 69.636 0 0 69.636

Chi tiết 

tại biểu 

8.2, 8.3

 - Huyện Sơn Động 15.830 15.830 15.830 16.553 16.553 16.553 32.383 32.383 32.383

 - Huyện Lục Ngạn 9.502 9.502 9.502 10.249 10.249 10.249 19.751 19.751 19.751

  - Huyện Lục Nam 4.618 4.618 4.618 5.061 5.061 5.061 9.679 9.679 9.679

 - Huyện Yên Thế 3.473 3.473 3.473 3.823 3.823 3.823 7.296 7.296 7.296

 - Huyện Lạng Giang 213 213 213 314 314 314 527 527 527

II

Dự án 4: Đầu tư cơ sở hạ tầng 

thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời 

sống trong vùng đồng bào dân 

tộc thiểu số và miền núi và các 

đơn vị sự nghiệp công của lĩnh 

vực dân tộc

156.576 143.593 12.983 0 0 12.983 0 0 0 0 0 0 64.138 7.004 57.134 0 0 57.134 220.714 150.597 70.117 0 0 70.117

1

Tiểu dự án 1: Đầu tư cơ sở hạ tầng

thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời

sống trong vùng đồng bào dân tộc

thiểu số và miền núi

156.576 143.593 12.983 12.983 0 0 64.138 7.004 57.134 57.134 220.714 150.597 70.117 0 0 70.117

Trong đó:

1.1
Duy tu bảo dưỡng công trình sau 

đầu tư
12.433 12.433 12.433 0 0 57.134 0 57.134 0 0 57.134 69.567 69.567 0 0 69.567

 - Huyện Sơn Động 5.679 5.679 5.679 25.343 25.343 25.343 31.022 31.022 31.022

 - Huyện Lục Ngạn 3.809 3.809 3.809 17.794 17.794 17.794 21.603 21.603 21.603

  - Huyện Lục Nam 1.642 1.642 1.642 7.773 7.773 7.773 9.415 9.415 9.415

 - Huyện Yên Thế 1.200 1.200 1.200 5.729 5.729 5.729 6.929 6.929 6.929

 - Huyện Lạng Giang 103 103 103 495 495 495 598 598 598

1.2
Cứng hóa đường giao thông đến 

trung tâm xã, liên xã

Ban QLDA ĐTXD 

các huyện Sơn Động, 

Lục Ngạn

30.837 30.837 0 0 7.004 7.004 0 37.841 37.841

Chi tiết 

tại biểu 

8.4

IV

Dự án 5: Phát triển giáo dục đào 

tạo nâng cao chất lượng nguồn 

nhân lực

95.335 29.553 65.782 65.782 0 0 36.746 36.746 36.746 0 0 11.000 11.000 11.000 0 0 69.589 29.553 40.036 40.036 0 0

Trong đó:

1

Tiểu dự án 1: Đổi mới hoạt động, 

củng cố phát triển các trường phổ 

thông dân tộc nội trú, trường phổ 

thông dân tộc bán trú và xóa mù 

chữ cho người dân vùng đồng bào 

dân tộc thiểu số

42.096 29.553 12.543 12.543 0 0 11.000 11.000 11.000 53.096 29.553 23.543 23.543 0 0

Trong đó:

UBND huyện giao 

kế hoạch chi tiết

UBND huyện giao 

kế hoạch chi tiết

2
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Vốn ngân sách Trung ương

Tổng

Trong đó:

 -
Đầu tư CSVC chuyển đổi số trong 

giáo dục và đào tạo phục vụ giảng 

dạy và học tập trực tuyến cho học 

sinh dân tộc thiểu số

Sở Giáo dục và Đào 

tạo
11.543 11.543 11.543 0 0 11.000 11.000 11.000 22.543 22.543 22.543 0 0

2

Tiểu dự án 2: Bồi dưỡng kiến thức 

dân tộc; đào tạo dự bị đại học, đại 

học và sau đại học đáp ứng nhu cầu 

nhân lực cho vùng đồng bào dân 

tộc thiểu số và miền núi

3.546 3.546 3.546 1.546 1.546 1.546 0 0 2.000 2.000 2.000

Trong đó:

 -
Hỗ trợ đóng tiền học  chi phí sinh 

hoạt học tập…
Ban Dân tộc 1.546 1.546 1.546 1.546 1.546 1.546 0 0 0 0

3

Tiểu dự án 3: Dự án phát triển giáo 

dục nghề nghiệp vàgiải quyết việc 

làm cho người lao động vùng dân 

tộc thiểu số và miền núi

41.310 0 41.310 41.310 35.200 35.200 35.200 0 6.110 6.110 6.110 0 0

Trong đó:

3.1
Hỗ trợ đào tạo nghề trình độ sơ cấp 

và dưới 3 tháng
3.000 3.000 3.000 0 0 0 0 0 0 0 1.300 1.300 1.300 0 0 4.300 4.300 4.300 0 0

Trong đó:

 -
Hỗ trợ đào tạo nghề trình độ sơ cấp 

và dưới 3 tháng huyện Lục Ngạn

UBND huyện Lục 

Ngạn
855 855 855 0 0 1.300 1.300 1.300 2.155 2.155 2.155

5

Dự án 6: Bảo tồn, phát huy giá 

trị văn hóa truyền thống tốt đẹp 

của các dân tộc thiểu số gắn với 

phát triển du lịch

18.990 10.858 8.132 8.132 0 0 5.399 5.399 5.399 24.389 10.858 13.531 0 13.531 0

Trong đó:

1

Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa 

truyền thống tốt đẹp của các dân tộc 

thiểu số gắn với phát triển du lịch 

trên địa bàn huyện Sơn Động

UBND huyện giao 

kế hoạch chi tiết
2.957 1500 1.457           1.457        1.087 1.087      1.087     4.044 1.500 2.544        2.544

2

Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa 

truyền thống tốt đẹp của các dân tộc 

thiểu số gắn với phát triển du lịch 

trên địa bàn huyện Lục Ngạn

UBND huyện giao 

kế hoạch chi tiết
3.114 2500 614 614 1.980 1.980 1.980     5.094 2.500 2.594        2.594

3

Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa 

truyền thống tốt đẹp của các dân tộc 

thiểu số gắn với phát triển du lịch 

trên địa bàn huyện Lục Nam

UBND huyện giao 

kế hoạch chi tiết
3.747 2858 889 889 1.222 1.222 1.222 4.969 2.858 2.111        2.111

4

Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa 

truyền thống tốt đẹp của các dân tộc 

thiểu số gắn với phát triển du lịch 

trên địa bàn huyện Yên Thế

UBND huyện giao 

kế hoạch chi tiết
5.162 4000 1.162 1.162 900 900 900        6.062 4.000 2.062        2.062

5

Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa 

truyền thống tốt đẹp của các dân tộc 

thiểu số gắn với phát triển du lịch 

trên địa bàn huyện Lạng Giang

UBND huyện giao 

kế hoạch chi tiết
90 0 90 90 210 210 210        300 0 300           300

3
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6

Dự án 10: Truyền thông, tuyên 

truyền, vận động trong vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số và 

miền núi. Kiểm tra, giám sát 

đánh giá việc tổ chức thực hiện 

Chương trình 

12.451 2.000 10.451 0 8.330 2.121 80 0 80 0 0 80 2.780 2.000 780 0 780 0 15.151 4.000 11.151 0 9.110 2.041

Trong đó:

6.1

Tiểu dự án 2: Ứng dụng công nghệ 

thông tin hỗ trợ phát triển kinh tế - 

xã hội và đảm bảo an ninh trật tự 

vùng đồng bào dân tộc thiểu số và 

miền núi 

3.341 2.000 1.341 0 1.341 0 0 0 0 0 0 2.780 2.000 780 0 780 0 6.121 4.000 2.121 0 2.121 0

Chi tiết 

tại biểu 

8.5

Trong đó:

Hỗ trợ xây dựng và duy trì chợ sản 

phẩm trực tuyến vùng đồng bào 

DTTS&MN 

Liên minh HTX tỉnh 0 0 0 0 780 780 780 780 780 780

6.2

Tiểu dự án 3: Kiểm tra, giám sát, 

đánh giá, việc tổ chứcthực hiện 

Chương trình

2.121 2.121 2.121 80 80 80 0 0 2.041 2.041 0 0 2.041

Trong đó:

Kiểm tra, giám sát, đánh giá, việc 

tổ chức thực hiện Chương trình 

Sở Lao động thương 

binh và xã hội
80 80 80 80 80 80 0 0 0 0

4


